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1/12 -
26/12 Beauty House

Dự án
STEAM:
Bé yêu

cây xanh

Bác sĩ tí
hon

4

Thực hiện đúng kỹ thuật và
thuần thục các động tác
trong bài tập thể dục theo
hiệu lệnh, nhịp bản
nhạc/bài hát. Bắt đầu và
kết thúc động tác đúng
nhịp.

Tập kết hợp 5 động tác cơ
bản trong bài tập thể dục

TDS: Tập đi theo đội hình
đội ngũ, đi đều bước.
- Hô hấp: Thổi nơ.
- Tay: Tay lên cao, ra phía
trước.
- Lưng, bụng: Quay sang
trái, sang phải kết hợp tay
chống hông.
- Chân: Đưa ra phía trước,
đưa sang ngang, đưa về
phía sau.
- Bật: Nhảy lên, đưa 1
chân lên trước 1 chân ra
sau.

Thể chất Sân
chơi x TDS TDS TDS

5
Thực hiện một số động tác
phù hợp với bản nhạc
,điệu nhảy.

Tập một số động tác sáng
tạo các điệu nhảy phù hợp
với  chủ đề

Nhảy dân vũ: "Việt nam
ơi" Thể chất Sân

chơi x TDS TDS

14

Kiểm soát được vận động,
phản xạ nhanh khi đi thay
đổi hướng vận động ít nhất
3 lần theo đúng hiệu lệnh

Đi thay đổi hướng theo hiệu
lệnh

HĐH:Đi thay đổi hướng
theo hiệu lệnh Thể chất Lớp

hoc x HĐH



14

Kiểm soát được vận động,
phản xạ nhanh khi đi thay
đổi hướng vận động ít nhất
3 lần theo đúng hiệu lệnh

Đi thay đổi hướng theo hiệu
lệnh

TC:Đi thay đổi hướng theo
hiệu lệnh Thể chất t HĐNT

18

Dễ dàng tham gia hoạt
động thể chất với nhóm
bạn chơi mới, môi trường
mới

Tập đội hình ,đội ngũ, đi
đều bước

Tập đội hình ,đội ngũ, đi
đều bước Thể chất x HĐNT

26 Đá trúng được một quả
bóng đang lăn Đá bóng lăn TC:Đá bóng Thể chất x HĐNT

33
Nhanh nhẹn, khéo léo vừa
đi vừa đập bắt bóng nẩy từ

4-5 lần liên tiếp
Đi, đập và bắt bóng nẩy

HĐH: Đi, đập bắt bóng
nảy 4 – 5 lần liên tiếp. Thể chất Sân

chơi x HĐH

Ôn:  Đi, đập bắt bóng nảy
4 – 5 lần liên tiếp. t HĐNT

67
Biết lựa chọn ăn/không ăn
những thức ăn có lợi/có hại

cho sức khỏe

Thức ăn có lợi/ có hại cho
sức khỏe con người

Bảng chơi:Phân loại thức
ăn có lợi/có hại cho sức
khoẻ con người

Thể chất x HĐC

Trò chuyện:thức ăn có
lợi/có hại cho sức khoẻ
con người

Thể chất t VSAN VSAN

TC:Phân loại thức ăn Thể chất t HĐG HĐG



Trẻ được chăm sóc sức
khỏe, dinh dưỡng theo

khoa học

Giáo dục trẻ quyền được
chăm sóc sức khỏe

Chơi Spa của bé t HĐG HĐG

HĐH:  Bé  có  quyền
được  chăm  sóc  sức
khỏe

Thể chất t HĐH

69
Trò chuyện: Hướng dẫn
cách chế biến một số món
ăn dành cho trẻ

Thể chất x VSAN ĐTT

71

Có kỹ năng rửa tay bằng xà
phòng đúng quy trình. Có
thói quen tự rửa tay bằng
xà phòng trước khi ăn, sau
khi đi vệ sinh và khi tay
bẩn

Rèn luyện kỹ năng rửa tay
bằng xà phòng

Practice hand washing
skills with soap Thể chất x HĐC VSAN

80

Có một số hành vi văn
minh, thói quen tốt trong
ăn uống và chủ động thực

hiện hàng ngày

Không kén chọn thức ăn, ăn
hết suất

Không kén chọn thức ăn,
ăn hết suất Thể chất x VSAN VSAN VSAN VSAN

Trò chuyện về hành vi văn
minh trong bữa ăn Thể chất t VSAN VSAN VSAN



87
Biết ích lợi và lựa chọn sử
dụng trang phục phù hợp

thời tiết

Ích lợi và cách sử dụng
trang phục phù hợp thời tiết

Ích lợi và cách sử dụng
trang phục phù hợp thời
tiết

Thể chất x HĐC ĐTT

Quan sát thời tiết và trò
chuyện về cách ăn mặc
phù hợp với thời tiết

t HĐNT

TC: Baby chooses suitable
clothes Thể chất t HĐC

91

Không chơi ở những nơi
mất vệ sinh, nguy hiểm.
Nói được mối nguy hiểm

nếu đến gần

Một số khu vực nguy hiểm

Quan sát và trò chuyện về
các khu vực đồ vật nguy
hiểm quanh sân trường lớp
học

Thể chất x HĐNT

Talking about dangerous
areas in the schoolyard and
around children

t ĐTT ĐTT

93 Nhận biết được một số
trường hợp khẩn cấp

Một số trường hợp khẩn cấp
(cháy, có người rơi xuống
nước, ngã chảy máu,..)

Trò chuyện:Một số trường
hợp khẩn cấp (cháy, có
người rơi xuống nước, ngã
chảy máu,..)

Thể chất x HĐNT ĐTT



113

Nhận biết sử dụng một số
đồ dùng , thiết bị để thực
hiện các thí nghiệm đơn
giản

Nhận biết sử dụng một số
đồ dùng , thiết bị để thực
hiện các thí nghiệm đơn
giảnCĐ: NN

Trò chuyện:Nhận biết sử
dụng một số đồ dùng , thiết
bị để thực hiện các thí
nghiệm đơn giản CĐ: NN

Nhận
thức x HĐC

148

Nhận biết được tác hại
của việc dùng máy tính,
xem tivi, điện thoại nhiều
giờ liên tục

Nhận biết được tác hại của
việc dùng máy tính, xem
tivi, điện thoại nhiều giờ
liên tục

Trò chuyện:Nhận biết
được tác hại của việc dùng
máy tính, xem tivi, điện
thoại nhiều giờ liên tục

Nhận
thức x ĐTT ĐTT

152
Nhận biết được chữ số 8 và
sử dụng các số đó để chỉ số

lượng, số thứ tự

Nhận biết chữ số 8 và sử
dụng các số đó để chỉ số

lượng, số thứ tự

HĐH:Nhận biết số 8 Nhận
thức

Lớp
hoc x HĐH

Nhặt lá cây sân trường và
đếm đến 8

Nhận
thức t HĐNT

Trẻ chơi bảng chữ số tiếng
anh t HĐG HĐG

TC:Về đúng nhà Nhận
thức t HĐC



152
Nhận biết được chữ số 8 và
sử dụng các số đó để chỉ số

lượng, số thứ tự

Nhận biết chữ số 8 và sử
dụng các số đó để chỉ số

lượng, số thứ tự

Đếm đồ chơi trên sân
trường

Nhận
thức t HĐNT

Bảng chơi:Tìm số tương
ứng

Nhận
thức t HĐG HĐG

Bảng chơi:Bé gắn đúng số
lượng

Nhận
thức t HĐG HĐG

153

Có khả năng so sánh số
lượng của ba nhóm đối
tượng trong phạm vi 8
bằng các cách khác nhau
và nói được kết quả: bằng
nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít
nhất

So sánh số lượng của ba
nhóm đối tượng trong
phạm vi 8 bằng các cách
khác nhau

Góc:Bàn cờ nối số lượng Nhận
thức x HĐG HĐG

154

Biết tách một nhóm đối
tượng trong phạm vi 8
thành hai nhóm bằng ít

nhất 2 cách và so sánh số
lượng của các nhóm

Tách một nhóm đối tượng
trong phạm vi 8 thành hai
nhóm bằng ít nhất 2 cách
và so sánh số lượng của

các nhóm

HĐH: Tách 8 thành 2
nhóm t HĐH

Bàn cờ:Tách 8 thành 2
phần

Nhận
thức x HĐG HĐG



155
Biết Gộp các nhóm đối
tượng trong phạm vi 9 đếm
và nói kết quả

 Gộp các nhóm đối tượng
trong phạm vi 9 đếm và nói
kết quả.

HĐH:Gộp trong phạm vi
8

Nhận
thức

Lớp
hoc x HĐH

HĐG:Bàn cờ gộp tách Nhận
thức t HĐG HĐG

162 Biết tự sáng tạo ra mẫu sắp
xếp và tiếp tục sắp xếp

Tạo ra quy tắc sắp xếp theo
ý thích

HĐH:Tạo ra quy tắc sắp
xếp

Nhận
thức

Lớp
hoc x HĐH

Đo độ dài, dung tích của
đối tượng bằng đơn vị đo

ước lệ

Đo dung tích đối tượng
bằng 1 đơn vị đo

Bé tập đo bằng các dụng
cụ đo tại góc khám phá t HĐNT

163 Bé tập đo Nhận
thức x HĐG

181
Kể được một số địa điểm
công cộng gần gũi nơi trẻ

sống

Một số địa điểm công cộng
gần gũi

Quan sát trò chuyện một số
địa điểm công cộng gần
gũi

Nhận
thức x HĐNT

183 Biết được một số nghề
truyền thống của địa

phương. Nói được đặc
điểm và sự khác nhau của

một số nghề.

Nghề truyền thống của địa
phương. Đặc điểm và sự

khác nhau của một số nghề.

HĐH: Bé tìm hiểu về
nghề dịch vụ t HĐH

HĐH:Bé tìm hiểu nguyên
vật liệu, mô hình trồng
cây

Nhận
thức

Lớp
hoc x HĐH



Nghề truyền thống của địa
phương. Đặc điểm và sự

khác nhau của một số nghề.

Nhận biết các nghề bằng
tiếng anh t HĐG HĐG

Trò chuyện về các nghề
trong xã hội, về dụng cụ,
trang phục, sản phẩm của
một số nghề.

Nhận
thức

Lớp
hoc t ĐTT ĐTT

Xem hình ảnh và trò
chuyện về các dụng cụ
trong nghề làm tóc

t HĐC

Bé tìm hiểu về nghề bác
sĩ t HĐH

Nối dụng cụ, trang phục
với nghề t HĐG HĐG

Công việc của nghề dịch vụ
t HĐG HĐG

Bộ sưu tập sản phẩm của
nghề dịch vụ t HĐG HĐG

Quan sát bác lao công
chăm sóc vườn rau và trò
chuyện về các dụng cụ
chăm sóc vườn rau

t HĐNT



Nghề truyền thống của địa
phương. Đặc điểm và sự

khác nhau của một số nghề.

Trò chuyện về các chú bộ
đội t ĐTT

Talking about doctors’
tools and uniforms t ĐTT

Quan sát giàn gấc Nhận
thức

Sân
chơi t HĐNT

Project talk: Children
happily plant trees

Nhận
thức

Lớp
hoc t ĐTT

195

Có khả năng nghe hiểu nội
dung truyện kể, truyện đọc
phù hợp với độ tuổi và chủ

đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề Nghề

Nghiệp

HĐH:Cây rau cải của cô
thỏ út

Ngôn
ngữ

Lớp
hoc x HĐH

Bé kể chuyện sáng tạo Ngôn
ngữ t HĐG HĐG

Bé kể chuyện với rối Ngôn
ngữ t HĐG HĐG

203

Biết miêu tả sự việc có
nhiều tình tiết theo trình tự

với một số thông tin về
hành động, tính cách, trạng

thái,.. của nhân vật

Miêu tả sự việc có nhiều
tình tiết theo trình tự với
một số thông tin về hành

động, tính cách, trạng thái,..
của nhân vật

Trò chuyện miêu tả về bác
nông dân

Ngôn
ngữ x HĐC

Trò chuyện miêu tả nghề
dịch vụ

Ngôn
ngữ t HĐC



HĐH:Thơ bé làm bao
nhiêu nghề

Ngôn
ngữ

Lớp
hoc x HĐH

Ôn bài thơ:Làm bao nhiêu
nghề

Ngôn
ngữ t HĐC

Ngôn
ngữ t

Đọc bài thơ:Bài ca dinh
dưỡng

Ngôn
ngữ t HĐC

LQ bài thơ:Chú giải phóng
quân

Ngôn
ngữ t HĐC

210 Biết tự điều chỉnh giọng
nói phù hợp với ngữ cảnh

Điều chỉnh giọng nói phù
hợp với ngữ cảnh

Trò chuyện với trẻ về việc
không la hét nơi công cộng

Ngôn
ngữ x HĐNT

218
Nhận ra và thực hiện đúng
kí hiệu thông thường trong

cuộc sống

Làm quen, thực hiện theo
chỉ dẫn của một số kí hiệu
thông thường ở gia đình,

trường lớp, nơi công cộng

Quan sát một số kí hiệu
quanh trường

Ngôn
ngữ x HĐNT

Trò chơi:Kể tên một số kí
hiệu quanh trường

Ngôn
ngữ t HĐNT



221

Có khả năng nhận dạng các
chữ trong bảng chữ cái

Tiếng Việt, chữ in thường,
in hoa

Nhận dạng các chữ cái I-T-
C trong bảng chữ cái

Tiếng Việt, chữ in thường,
in hoa.Trò chơi chữ cái

HĐH:Làm quen chữ cái
i,t,c

Ngôn
ngữ

Lớp
hoc x HĐH

HĐH:Trò chơi chữ cái
I,t,c

Ngôn
ngữ

Lớp
hoc t HĐH

Vẽ chữ cái I,t,c trên sân
trường

Ngôn
ngữ

Sân
chơi t HĐNT

Ôn chữ cái i-t-c và các chữ
cái đã học

Ngôn
ngữ

Lớp
hoc t HĐC

Ôn luyện chữ cái đã học Ngôn
ngữ

Lớp
hoc t HĐC

In chữ cái Ngôn
ngữ

Lớp
hoc t HĐG HĐG

Ghép chữ Ngôn
ngữ

Lớp
hoc t HĐG HĐG

Bù chữ còn thiếu Ngôn
ngữ

Lớp
hoc t HĐG HĐG

235
Có khả năng tự làm được
một số việc đơn giản trong
sinh hoạt hàng ngày

Vắt nước cam Vắt nước cam TCKNXH
Lớp
hoc x HĐC



235
Có khả năng tự làm được
một số việc đơn giản trong
sinh hoạt hàng ngày

Sắp, dọn bàn ăn Sắp, dọn bàn ăn TCKNXH
Lớp
hoc x VSAN VSAN VSAN VSAN

235
Có khả năng tự làm được

một số việc đơn giản trong
sinh hoạt hàng ngày

Tưới cây, chăm sóc cây

HĐH: Em yêu cây xanh TCKNXH
Lớp
hoc x HĐH

Trẻ quan sát và tìm kiếm
nguyên liệu thực hiện dự
án

TCKNXH
Lớp
hoc t HĐG HĐG

Tập xới đất gieo hạt giống TCKNXH
Lớp
hoc t HĐNT HĐG

Theo dõi sự phát triển của
cây

TCKNXH
Lớp
hoc t HĐG HĐG

Góc steam:Tưới cây,chăm
sóc cây xanh góc thiên
nhiên

TCKNXH
Lớp
hoc t HĐG HĐG

Hoạt động :Quan sát và
cham sóc vườn rau lớp
5A4

TCKNXH
Lớp
hoc t HĐNT

239
Biết được mối quan hệ
giữa hành vi của trẻ và cảm
xúc của người khác

Mối quan hệ giữa hành vi
của trẻ và cảm xúc của
người khác

Trò chuyện về mối quan hệ
giữa hành vi của trẻ và
cảm xúc của người khác

TCKNXH
Lớp
hoc x ĐTT

242 Điều chỉnh cảm xúc phù
hợp với hoàn cảnh

Sự thích ứng phù hợp hoàn
cảnh giao tiếp

Trò chuyện về sự thích
ứng phù hợp hoàn cảnh
giao tiếp

TCKNXH
Lớp
hoc x ĐTT ĐTT



249
Thực hiện được một số quy
định ở lớp, gia đình và nơi
công cộng phù hợp độ tuổi

Thực hiện một số quy định
ở lớp, gia đình và nơi công
cộng: Dọn dẹp và sắp xếp
đồ dùng, sau khi chơi cất đồ
chơi vào nơi quy định,

Dọn dẹp và sắp xếp đồ
dùng, sau khi chơi cất đồ
chơi vào nơi quy định,

TCKNXH
Lớp
hoc x HĐC

256
Giữ lời hứa và thực hiện
lời hứa với người khác

Giữ lời hứa và thực hiện lời
hứa với người khác

Trò chuyện với trẻ về việc
giữ lời hứa và thực hiện lời
hứa với người khác

x ĐTT
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Biết thể hiện thái độ tán
thưởng, tự khám phá, bắt
chước âm thanh, dáng điệu
và sử dụng các từ gợi cảm
nói lên tình cảm khi nghe
âm thanh gợi cảm, các bài
hát, bản nhạc và ngắm nhìn
vẻ đẹp của các sự vật, hiện
tượng trong thiên nhiên,
cuộc sống và tác phẩm
nghệ thuật

Nghe âm thanh, các bài hát,
bản nhạc gần gũi và ngắm
nhìn vẻ đẹp nổi bật của các
sự vật, hiện tượng trong
thiên nhiên, cuộc sống và
tác phẩm nghệ thuật

Nghe hát:Bố em là lính
biển

Thẩm
mỹ

Lớp
hoc x HĐC

273

Biết hát đúng giai điệu, lời
ca, hát diễn cảm phù hợp
với sắc thái, tình cảm của
bài hát qua giọng hát, nét

mặt, điệu bộ, cử chỉ…

Hát đúng giai điệu, lời ca,
hát diễn cảm phù hợp với
sắc thái, tình cảm của bài
hát qua giọng hát, nét mặt,
điệu bộ, cử chỉ…(CĐ: NN)

Trò chơi:Ca sĩ nhí Thẩm
mỹ

Lớp
hoc t HĐG HĐG

Hát:Em muốn làm hoạ sĩ Thẩm
mỹ

Lớp
hoc t HĐG HĐG
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Biết hát đúng giai điệu, lời
ca, hát diễn cảm phù hợp
với sắc thái, tình cảm của
bài hát qua giọng hát, nét

mặt, điệu bộ, cử chỉ…

Hát đúng giai điệu, lời ca,
hát diễn cảm phù hợp với
sắc thái, tình cảm của bài
hát qua giọng hát, nét mặt,
điệu bộ, cử chỉ…(CĐ: NN)

Hát:Lớn lên em sẽ làm gì Thẩm
mỹ

Lớp
hoc t HĐG

Ca sĩ thi tài Thẩm
mỹ

Lớp
hoc t HĐG

HĐH: Lớn lên cháu lái
máy cày

Thẩm
mỹ

Lớp
hoc t HĐH

HĐH:Ca hát:Cháu yêu
cô chú công nhân

Thẩm
mỹ

Lớp
hoc x HĐH
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Biết phối hợp các kĩ năng
vẽ để tạo thành bức tranh

có màu sắc hài hòa, bố cục
cân đối

Vẽ để tạo thành bức tranh
có màu sắc hài hòa, bố cục

cân đối (CĐ: nn)

HĐH:Vẽ trang trí bưu
thiếp tặng chú bộ đội
ngày 22/12

Thẩm
mỹ

Lớp
hoc x HĐH

Trò chơi:Hoạ sĩ nhí Thẩm
mỹ t HĐG HĐG HĐG HĐG

Vẽ tranh chung Thẩm
mỹ t HĐG HĐG

Biết phối hợp các kĩ năng
vẽ để tạo ra bản thiết kế

cho dự án STEAM

Vẽ để tạo ra bản thiết kế
phù hợp với dự án STEAM

theo từng chủ đề

 Cho trẻ xem một số hình
thức trồng cây khác nhau. t HĐC

Đóng dự án t HĐC



Biết phối hợp các kĩ năng
vẽ để tạo ra bản thiết kế

cho dự án STEAM

Vẽ để tạo ra bản thiết kế
phù hợp với dự án STEAM

theo từng chủ đề

276
Vẽ bản thiết kế dự án
STEAM "  Bé yêu cây
xanh".".

Thẩm
mỹ

Lớp
hoc x HĐC

Biết phối hợp các kĩ năng
xếp hình để tạo thành các
sản phẩm có kiểu dáng,
màu sắc hài hòa, bố cục

cân đối

Phối hợp các kĩ năng: xếp
hình, phết keo, dán ngay
ngắn để tạo thành các sản
phẩm có kiểu dáng, màu
sắc hài hòa, bố cục cân đối

vẽ đồ dùng nghề nông

t HĐG
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Làm dụng cụ các nghề Thẩm
mỹ

Lớp
hoc x HĐG

TC:Làm dụng cụ bác sĩ Thẩm
mỹ t HĐG

287

Có khả năng tìm kiếm, lựa
chọn các dụng cụ, nguyên
vật liệu phù hợp để tạo ra

sản phẩm theo ý thích

Tìm kiếm, lựa chọn các
dụng cụ, nguyên vật liệu
phù hợp để tạo ra sản
phẩm theo ý thích (CĐ:

GĐ)

 Tạo hình mái tóc từ các
NVL

Thẩm
mỹ

Lớp
hoc x HĐH

Tìm kiếm nguyên vật liệu
để trồng cây

Thẩm
mỹ

Sân
chơi t HĐNT
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Có khả năng tìm kiếm, lựa
chọn các dụng cụ, nguyên
vật liệu phù hợp để tạo ra

sản phẩm theo ý thích

Tìm kiếm, lựa chọn các
dụng cụ, nguyên vật liệu
phù hợp để tạo ra sản
phẩm theo ý thích (CĐ:

GĐ)

HĐH Dự án: Bé vui
trồng cây

Thẩm
mỹ

Lớp
hoc t HĐH

Cộng tổng số nội dung
phân bố vào chủ đề 33 33 31 36

Trong đó: - Đón trả trẻ 3 3 5 5
- Thể dục sáng 1 1 1 2
- HĐG 15 15 13 14
- HĐNT 5 5 5 5
- VSAN 4 4 2 5
- HĐC 5 5 5 5
- TQDN 0 0 0 0
- Lễ hội 0 0 0 0
Hoạt động học 5 5 5 5
Trong đó: - Giờ thể chất 1 0 1 1
- Giờ nhận thức 2 2 1 1
- Giờ ngôn ngữ 1 2 0 1
- Giờ TC-KNXH 0 0 1 1
- Giờ thẩm mỹ 1 1 2 1

                      GIÁO VIÊN KÝ DUYỆT
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